
PHỤ LỤC 1
Thống kê số liệu văn bản về CCHC đã tham mưu UBND xã ban hành

số liệu từ ngày 08/7/2022 đến 31/3/2023
(Kèm Báo cáo số 95/BC-UBND ngày  24/4/2023 của UBND xã Ba Bích)

TT Tên đơn vị

Văn  bản khác liên quan về CCHC
Ghi
chúSố lượng Số; ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản; nội dung

1 Chỉ đạo, điều hành 9

 1. Công văn số 66/UBND ngày 22/9/2022 về việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công
trực tuyến (mức độ 3);
 2. Công văn số 75/UBND ngày 18/10/2022 về việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công
trực tuyến (mức độ 3);
3. Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 Ban hành Kế hoạch cải cách hành
chính năm 2023
 4.  Công văn số 17/UBND ngày 08/02/2023 về việc tiếp tục thực hiện đăng nhập các
hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh;
5. Công văn số 19/UBND ngày 14/02/2023 về việc tiếp tục đẩy mạnh sử dụng dịch vụ
công trực tuyến năm 2023;
 6. Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 về phân công tham mưu, thực hiện
nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại kế hoạch CCHC năm 2023;
7. Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 về ban hành kế hoạch khắc phục và
nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) năm 2023;
8. Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 28/2/2023 tự kiểm tra việc thực hiện cải cách
hành chính năm 2023;
9. Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 28/3/2023 tuyên truyền cải cách hành chính năm
2023
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2 Thể chế 4

1. Kế hoạch số 08/KH-UBND xã ngày 30/01/2023 rà soát, hệ thống hóa
văn bản quy phạm pháp luật năm 2023;
2. Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 03/02/2023 triển khai công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và nhiệm vụ xã đạt chuẩn tiếp
cận pháp luật năm 2023;
3. Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 07/02/2023 triển khai công tác thi
hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023;
4. Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 13/3/2023 theo dõi tình hình thi hành
pháp luật năm 2023.

3 Cải cách thủ tục hành chính 5

1. Thông báo số 07/TB-UBND ngày 09/02/2023 việc tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến
nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC;
2. Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm
soát TTHC năm 2023;
3. Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 13/02/2023 rà sóa, đánh giá TTHC năm 2023;
4. Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 23/02/2023 truyền thông về hoạt động kiểm soát
TTHC năm 2023;
5. Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả
kết quả theo cơ chế một cửa tại.
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4 Cải cách chế độ công vụ 8

1. Báo cáo số 214/BC-UBND ngày 09/11/2022 kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBCC
năm 2022
2. Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 kiện toàn Tổ kiểm tra việc chấp
hành kỷ luật, kỷ cương hành chính;
3. Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 17/01/2023 về triển khai, thực hiện quy định một
số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023;
4. Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 18/01/2023 về kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ
cương hành chính năm 2023;
5. Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 28/02/2023 kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với
công chức năm 2023;
6.  Báo cáo số 38/BC-UBND ngày 28/02/2023 kết quả thực hiện rà soát, thực hiện
chuyển đổi vị trí công tác năm 2023;
7. Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 15/3/2023 đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
xã năm 2023;
8. Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 14/3/2023 kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành
chính quý I năm 2023.

5 Cải cách tổ chức bộ máy

6 Cải cách tài chính công 3

1. Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 về việc giao dự toán thu ngân sách
nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách xã năm 2023;
2. Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 về ban hành Quy chế quản lý và sử
dụng tài sản công năm 2023;
3. Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 về ban hành Quy chế chi tiêu nội
bộ.

TT Tên đơn vị
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7 Xây dựng và phát triển Chính quyền
điện tử, hướng đến Chính quyền số 4

1.  Quyết  định  số  161QĐ-UBND ngày  28/11/2022  về  việc  phân  công  công  chức
chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác chuyển đổi số, công tác an toàn thông tin
mạng
2. Thông báo số 09/TB-UBND ngày 27/02/2023 về việc chính thức vận hành Cổng
thông tin điện tử xã Ba Bích
3. Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 16/3/2023 duy trì,  cải tiến, áp dụng Hệ thống
quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn xã
năm 2023;
4. Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 16/3/2023 ứng dụng Công nghệ thông tin trong
hoạt động của UBND xã Ba Bích năm 2023.

TỔNG CỘNG 33
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